PHỤ LỤC SỐ 2
Bảng giá đền bù về tài sản

(Kèm theo quyết định số: 210/1998/QĐ-UB ngày 27 tháng 8 năm 1998

của UBND tỉnh Lào Cai)
I.  NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC:

	HẠNG MỤC ĐỀN BÙ
	Đơn vị tính
	Đơn giá (đ)

	1/Nhà cấp III (tính cả điện, nước thông dụng)
	
	

	- Nhà 1 tầng mái bằng có kết cấu
	
	

	+ Tường chịu lực
	m2 XD
	560.000

	+ Khung chịu lực
	-
	700.000

	- Nhà 2 tầng đến 4 tầng mái bằng có kết cấu
	
	

	+ Tường chịu lực: Tầng 1
	m2 XD
	630.000

	                                   Từ tầng 2 đến tầng 4
	m2 sàn
	600.000

	+ Khung chịu lực: Tầng 1
	m2 XD
	840.000

	                                    Từ tầng 2 đến tầng 4
	m2 sàn
	750.000

	- Mái dốc kết cầu khung bê tông
	
	

	tầng 1
	m2 XD
	840.000

	tầng 2 (trần gỗ, mái gỗ ngói)
	m2 sàn
	560.000

	tầng 2 ( bê tông mái dốc dán ngói)
	m2 XD
	700.000


	- Nhà 1 tầng mái nhọn cao đen 8m, trần gỗ, mái ngói
	-
	910.000

	- Nhà 1 tầng mái nhọn cao đến 8m mái đổ bê tông dán ngói
	-
	1.200.000

	2/Nhà cấp IV (đã tính cả trần, nền)
	
	

	- Kết cấu chịu lực bằng gạch, gỗ
	m2 XD
	

	- Tường bao che, tường ngăn bằng gạch chỉ
	-
	

	- Mái ngói hoặc Fibroximặng cấp IV tường:110 vữa TH 25
	-
	300.000

	220 vữa TH 25
	-
	330.000

	có khung bê tông tường chịu lực
	-
	475.000

	- Nhà cấp IV xây gạch ba vanh
	-
	250.000

	3/Nhà gỗ (chưa có trần, nền, hề còn lại đã tính cả tháo, dỡ + hao hụt, lắp dựng):
	
	

	a) Kết cấu chịu lực bằng gỗ (xẻ vuông)
	m2 XD
	110.000

	- Tường bao quanh toóc xi, tường đất
	
	

	- Mái lợp ngói (đỏ, xi măng, tấm lợp)
	
	

	+ Với kết cấu như trên nếu lóp mái bằng vật liệu khác
	m2 XD
	90.000

	b) Kết cấu chịu lực bằng gỗ (gỗ tròn)
	m2 XD
	90.000

	- Tường bao quanh toóc xi, tường đất
	
	

	- Mái lợp ngói (đỏ, xi măng, tấm lợp)
	m2 XD)
	90.000

	c)Với các kết cấu như trên nếu lợp mái bằng vật liệu khác
	
	

	4/Nhà tạm kết cấu chịu lực: Tre, vầu, vách nứa, vần cót ép, lợp cọ, bã nứa, giấy dầu.
	m2 XD
	50.000

	* Những loại nhà gỗ, nhà tạm trên nếu có bó hè, láng nền thì bồi thường thêm như sau:
	
	

	- Trần vôi rơm
	m2
	25.000

	- Trần cót ép
	m2
	15.000

	- Láng nền
	m2
	11.000

	- Bó vỉa, bó hè
	md
	5.500

	- Trần gỗ
	m2
	10.000

	* Nền, sàn bê tông gạch vỡ và lát gạch xi măng hoa:
	m2
	49.000

	- Nền, sàn bê tông gạch vỡ lát gạch chỉ
	m2
	27.000

	- ốp gạch men sứ 15 x l5 hoặc 15 x 20
	m2
	45.000

	- Nền bê tông sỏi (đá dăm) đổ tại chỗ mác 100 -200
	m3
	325.000

	- Nền lát gạch bê tông có độn cát
	m2
	18.000

	- Các kết cấu xây gạch chỉ (kể cả lớp trát)
	m3
	205.000

	- Các kết cấu xây đá (có trát)
	m3
	145.000

	- Trần trang trí: foóc, simili, giả da (cả khung gỗ)
	m2
	140.000

	- Trần la ti gỗ (nhóm 4 -5)
	m2
	110.000

	- Sơn thủy các màu
	m2
	35.000

	- ốp gỗ chân tường (nhóm 4-5)
	m2
	50.000

	- Chống nóng bằng tấm lợp Fibroximãng (cả xây trụ
	m2
	17.000

	cao <lm )
	
	

	- Cửa pa nô chớp (N4-5) hoặc panô kính (có hoa sắt)
	m2
	15.000

	- Cửa kính khung nhôm(kính 5ly màu)
	m2
	60.000

	- Vách kính khung nhôm
	m2
	40.000

	- Các công trình kiến trúc trong đơn giá chỉ tính xây trát, lát nền khi có mức độ hoàn hơn mức trung bình sẽ được cộng thêm phần tăng lên; các khu vệ sinh riêng biệt xây thiện cao theo tiêu chuẩn nhà cấp 3 trở lên được tính như nhà cấp 3. Loại 1 tầng mái bằng có chiều cao trung bình 3,3 - 4m nếu thấp hơn cứ 0,5m giảm đi 5%; bó vỉa xung quanh nhà tính cao trung bình 0,5m; còn lại nếu cao hơn được tính cộng thêm theo khối xây.

	5/Nhà bếp (xây dựng độc lập) : Các nhà bếp có quy mồ kết cấu như các loại nhà ở trên cũng được tính giá và diên tích xây dưng như nhà ở có cùng kết cấu.

	6/Nhà xí, nhà tắm, hố tiêu (XD độc lập có mái che)
	cái
	

	- Loại bê nền xây lát, láng bao che bằng gỗ
	-
	90.000

	- Loai tre, nứa, giấy dầu, lá cọ
	-
	50.000

	- Loại xây toàn bộ (nhà cấp 4)
	-
	300.000

	- Chuồng gà tính bằng 50% giá bồi thường trên
	-
	

	7/ Chuồng lợn, chuồng trâu, chuồng bò:
	
	

	- Loại nền láng, lát bao che bằng tre, nứa,D. tích dưới 4m2
	
	90.000

	+ Nếu > 4m thì tính 1m2 là 25.000đ/m2
	
	

	- Xây toàn bộ (đối với chuồng lợn) rộng từ 2-3 m2/cái
	
	300.000

	+ Nếu D.tích > 3m2 thì tính thêm 60.000 đ/m2 cho phần diện tích này.
	
	

	8/ Thềm giếng, thềm rửa, vữa xoa
	m2
	11.000

	9/ Giếng nước:
	
	

	a) Loại giếng đất, tính khối lượng đất đào Đ.kính 0,8 - 1m
	
	

	- Giếng sâu đến 3m
	m
	30.000

	- Giếng sâu từ 3,1 - 6m
	m
	40.000

	- Giếng sâu hơn 6m
	m
	50.000

	b) Loại giếng chỉ xây gạch ở trên: Khối lượng đất đào tính như giếng đất và bồi thường phần xây như sau:
	
	

	- Tang giếng
	Cái
	80.000

	- Mỗi mét xây phía dưới
	m
	58.000

	10/ Bể nước các loại:
	m3
	110.000

	11/ Lò gạch:
	
	

	- Loại 50.000 viên
	Lò
	5.000.000

	- Loại 70.000 viên
	-
	6.000.000

	12/ Ao cá:
	
	

	- Ao đào từ đất bằng phẳng đất cấp 1
	m3
	7.000

	- Ao đào từ đất bằng phẳng đất cấp 2
	-
	10.000

	- Ao đào từ đất bằng phẳng đất cấp 3
	-
	15.000

	- Ao đào từ đất bằng phẳng đất cấp 4
	-
	20.000

	- Ao đào lợi dụng địa hình trũng khe đồi đắp thành (chỉ tính khối lượng đắp bờ) đất cấp 2 - cấp 3
	-
	8.000

	- Trên cao có các công trình cấp thoát nước xây sạch đá hoặc bê tông.
	
	

	* Nếu chỉ đặt cống thèo hoặc ống cống:
	
	

	- ống thép: Φ100 - Φ200 dài 2 - 4m
	ống
	200.000

	- ống cống:

bê tông Φ150 - Φ300
	cái
	100.000

	
	
	


II. ĐỀN BÙ THIỆT HẠI VỀ CÂY CỐI HOA MÀU: 

1. Loại cây ăn quả lâu năm

	LOẠI CÂY
	Đơn

vị

tính


	Đơn giá bồi thường (đồng)

	
	
	Loại đang T.hoach T.bình
	Loại đang thu hoạch có sản lượng trên mức trung bình
	Loại chưa thu hoạch
	Loại còn nhỏ dưới 2 năm

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	- Vải thiều
	Cây
	170.000
	200.000(>50kgquả)
	80.000
	25.000

	- Táo, lê, đào, na, moóc coọc
	
	100.000
	150.000(>30kgquả)
	50.000
	10.000

	- Nhãn
	
	200.000
	300.000(>50kgquả)
	100.000
	10.000

	- Cam, quýt
	
	80.000
	120.000(>40kgquả)
	50.000
	15.000

	- Bươi, bòng, phật thủ
	
	80.000
	100.000(>40kgquả)
	50.000
	15.000

	- Hồng các loai (cả hồng xiêm)
	
	100.000
	125.000(>50kgquả)
	50.000
	15.000

	- Mít các loai + vải ta
	
	70.000
	150.000(>70kgquả)
	40.000
	6.000

	- Sấu, thị, muôn, quéo, ổi, trứng gà
	
	60.000
	80.000(>30kgquả)
	40.000
	5.000

	- Chanh, quất hồng bì
	
	60.000
	80.000015kgquả)
	20.000
	10.000

	- Đu đủ (vườn nhà)
	
	18.000
	20.000(>20kgquả)
	10.000
	2.000

	- Đu đủ trồng trên nương tính bằng 50% Đđủ trồng vườn nhà
	
	
	
	
	

	- Khế
	
	20.000
	30.000(>15kgquả)
	10.000
	3.000

	- Chám đen, chám trắng
	
	40.000
	60.000(>40kgquả)
	25.000
	5 000

	- Trẩu, sở, lai, dọc, ứa
	
	20.000
	30.000(>30kgquả)
	10.000
	3 000

	- Bồ kết
	
	60.000
	80.000(>30kgquả)
	40.000
	5.000

	- Cà phê
	
	20.000
	25.000(>l,5kghạt khô)
	15.000
	10.000

	- Mận, mơ, moóc thép
	
	100.000
	120.000(>30kgquả)
	70.000
	15.000

	- Dừa
	
	120.000
	150.0000 (>100quả)
	70.000
	20.000

	- Cau
	
	60.000
	80.000(>40kgquả)
	40.000
	5.000

	- Cọ lợp nhà
	
	30.000
	40.000(>5năm tuổi)
	20.000
	4.000

	- Chè
	m2
	4.000
	
	3.000
	2.200

	+ Loại chè trồng theo luống dài (m) tính bằng 1/3 lần giá tri in trên
	
	
	
	
	

	+ Loại chè trồng theo từng cây lẻ to(cây) tính bằng 0,61ần giá tri Im trên.
	
	
	
	
	
	

	- Cây sơn
	cây
	30.000
	
	20.000
	4.000

	- Dâu ăn quả (kể cả lấy lá)
	m2
	15.000
	
	10.000
	1.000

	- Sà
	-
	2.000
	
	1.200
	600

	- Lã quan thảo
	-
	1.200
	
	
	

	- Gấu tàu (chỉ tính đền bù khi thu hoạch từ tháng 2 - tháng l0 hàng năm)
	
	2.000
	
	
	
	

	- Ngũ gia bì
	-
	500
	
	
	
	

	- Quế
	Cây
	
	20.000 (> Φ10)
	10.000

(< 3 năm)
	2.000


2. Cây dược liệu:
	LOẠI CÂY
	ĐVT
	Đơn giá bồi thường (đồng)

	
	
	Loại còn nhỏ dưới 2 năm

	- Xuyên khung
	m2
	1.700

	- Vân mộc hương
	-
	1.600

	- Đương quy
	-
	1.200

	- Bạch thuật
	-
	3.600

	- Dược liệu khác
	-
	800

	* Loại trồng theo khóm tính bằng 0,3 lần giá trị 1 m2 trên, cây trồng tên 1 năm thu hoặch trả lại đất.

	* Loại trồng theo luống tính bằng 0,7 lần giá trị 1 m2 trên

	Đỗ trọng: - Cây từ 3 – 5 năm: 80.000đ/cây

                 - Cây nhỏ trên 2 năm: 60.000đ/cây

- Từ 1 năm đến dưới 2 năm (mật độ trồng 2,5  x 2,5): 30.000đ/cây

- Cây mới trồng đến dưới 1 năm: 5.000đ/cây 


3. Loại cây ngắn ngày:

	LOẠI CÂY - QUY CÁCH
	ĐVT
	Đơn giá (đồng)

	1. Sắn: thời điểm tính đến ngày trả tiền
	m2
	440

	- Củ còn non (từ 4 - 10 tháng)
	-
	440

	- Mới trồng (dưới 4 tháng)
	-
	100

	2. Dứa:
	
	

	- Cây tốt loại to                (loại A)
	-
	2.700

	- Loại xấu, cỗi                  (loại B)
	-
	1.400

	- Chưa có quả (mới trồng) (loại C)
	-
	540

	- Loai trồng theo luống dài (m) tính bằng 0,6 lần giá trị 1m2
	
	

	- Loai trồng cây lẻ tẻ (cây) tính bằng 0,3 lần giá trị 1m2
	
	

	3/ Mía:
	m2
	

	- Sắp thu hoạch (từ 3-10 tháng) thu hoạch trả đất được bù hao hụt trữ đường.
	-
	2.000

	- Sắp thu hoạch (từ 4 -7 tháng)
	-
	3.000

	- Mới trồng kể cả vụ trước để lại (từ 4 tháng trở lại)
	-
	2.000

	- Loai trồng theo khóm tính bằng giá trị 1m2
	Khóm
	

	- Loại trồng theo luống tính bằng 0,6 lần giá trị 1m2
	
	

	- Loại mía có năng xuất cao tăng 40% giá so với giống mía thường
	
	


	4. Chuối tiêu:
	Khóm
	

	- Trong khóm có 3 cây cao hơn l,5m
	-
	15.000

	- Trong khóm có 2 cây cao hơn l,5m và nhiều cây thấp dưới l,5m
	-
	10.000

	- Mới trồng bén rễ xanh tốt đã có mầm nhỏ
	-
	3.000

	- Chuối cấy mô mới trồng
	-
	2.000

	5. Các loại chuối khác (khóm) tính bằng 0,8 lần giá trị của chuối tiêu.
	
	

	6. Sắn dây, củ mài:
	Gốc
	

	- Sắn có củ, củ non
	-
	15.000

	- Mới trồng cây đã tốt
	-
	5.000

	- Các loại cây củ đậu, củ từ... và các củ cùng họ thân dây khác tính theo mét dài (m) tính bằng 1/2 giá trị gốc trên.
	
	

	7. Khoai lang, khoai sọ, khoai sá, khoai tây, khoai mon:
	m2
	

	- Đã có củ nhỏ, còn non
	-
	900

	- Xanh tốt chưa có củ
	-
	600

	- Mới trồng còn nhỏ
	
	300

	- Nếu trồng luống thì 1m dài (1m) tính băng 0,71ần giá trị 1m2 trên
	
	

	- Khoai sọ, khoai sá trồng lác đác thì 1 gốc tính bằng 0,5 lần giá trị 1m2 trên.
	
	

	8. Đao giềng:
	
	

	- Củ còn non, nhỏ
	-
	900

	- Mới trồng xanh tốt chưa có củ
	-
	500

	- Mới mọc cây thấp 40cm
	-
	

	9. Rau vụ đông xuân:
	
	

	- Sắp thu hoạch cây non
	-
	800

	- Cây non đang chăm sóc
	-
	450

	- Mới gieo trồng, chớm bén rễ
	-
	300

	- Các loại rau cao cấp: su hào, bắp cải, cà chua, súp lơ, rau mùi, hành tỏi (m2) được tính bằng 1,5 lần giá tri rau thường.
	
	

	10. Rau vu hè thu (gồm cả dưa chuột, các loại đậu làm rau)
	
	

	- Sắp thu hoạch, cây non
	gốc
	600

	- Còn non đang chăm sóc
	-
	420

	- Mới deo cấy chớm bén rễ
	-
	250

	11. Su su, bầu bí, mướp và các loai rau quả leo giàn:
	
	

	- Sắp thu hoạch hoặc đang thu hoạch
	Gốc
	20.000

	- Leo kín giàn, chưa thu hoạch
	-
	10.000

	- Mới trồng hoặc cỗi, chớm bò lên giàn hoặc cuối vụ quả thưa thớt
	-
	5.000

	- Mỗi giàn tính cho 20m2 nếu tăng lên cứ 5m2 tính thêm 10%
	
	


	12. Lạc vừng, đậu xanh, đậu đen, đậu tương
	
	

	- Đã có quả non
	m2
	800

	- Xanh tốt chưa có quả
	-
	600

	- Mới trồng hoặc cuối vụ cây nhỏ thấp hoặc cuối vụ quả thưa thớt
	-
	200

	13. Lúa ruộng các loại:
	
	

	- Ruộng 2 vụ 5t/ha trở lên
	m2
	980

	- Ruộng 2 vụ dưới 5t/ha
	-
	750

	- Ruộng 1 vụ 2,5 t/ha trở lên
	-
	500

	- Ruộng 1 vụ dưới 2,5 t/ha
	-
	380

	14. Lúa nương, lúa mộ:
	
	

	- Sắp được thu hoạch đã ra đòng hạt còn non
	-
	200

	- Mới trồng, còn nhỏ đến chớm ra đòng
	-
	150

	15. Ngô:
	
	

	- Đã có quả, còn non
	-
	200

	- Cây tốt chưa có quả
	-
	150

	- Mới gieo mầm từ ngày nảy mần đến cây cao 50cm
	-
	120

	16. Trầu không:
	
	

	- Sắp thu hoạch
	gốc
	3.000

	17.  Giàn nho, giàn thiên lý
	
	

	- Sắp thu hoạch
	gốc
	50.000

	- Leo kín giàn chưa thu hoạch
	
	30.000

	- Mới trồng, cuối vụ
	-
	10.000

	Mối giàn 20m2 nếu tăng lên cứ 5m2 thì giá trị tăng 10%
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